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BÁO CÁO  

Kết quả khảo sát về Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 


Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (Ủy ban), Thường trực Ủy ban tổ chức khảo sát về Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia (Kỳ thi THPTQG) năm 2018. Đoàn khảo sát đã làm việc với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); phối hợp Đoàn Đại biểu Quốc hội một số địa phương có Đại biểu Quốc hội là Thành viên Ủy ban1 khảo sát nắm tình hình và gửi báo cáo kết quả khảo sát cho Ủy ban2. 

Sau đây là Báo cáo kết quả khảo sát của Ủy ban.

I. Căn cứ pháp lý của việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 

Theo quy định của Luật Giáo dục hiện hành, học sinh đã học xong chương trình Trung học phổ thông (THPT) sẽ được dự thi lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT3.

Trong quá trình đổi mới giáo dục, vấn đề đổi mới kỳ thi THPT là một trong những yêu cầu cấp thiết. Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (NQ 29) nêu rõ: “Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học”; “Đổi mới phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng kết hợp sử dụng kết quả học tập ở phổ thông và yêu cầu của ngành đào tạo” và “giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục đại học”.

Tinh thần đổi mới được cụ thể hoá trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 294, xác định yêu cầu đổi mới việc tổ chức thi, công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh cao đẳng, đại học (CĐ, ĐH), tiến tới tổ chức một kỳ thi chung, lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh đào tạo nghề và đào tạo CĐ, ĐH. Bên cạnh đó, Luật Giáo dục đại học cũng quy định: “Cơ sở giáo dục đại học tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh”.

Với mục tiêu đổi mới thi THPT đảm bảo trung thực, khách quan, giảm áp lực, giảm chi phí đối với thí sinh, gia đình và xã hội, Chính phủ đã giao Bộ GDĐT xây dựng và triển khai phương án đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ từ năm 2015; kết quả thi được sử dụng 2 mục đích: xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để tuyển sinh ĐH, CĐ5 (Phụ lục 1 và 2). Đây là cách tiếp cận khác với các kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh ĐH, CĐ trước năm 2015 theo hình thức “ba chung”.
II. Về kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018


1. Những điểm mới so với năm 2017

Theo báo cáo của Bộ GDĐT, về cơ bản Kỳ thi THPTQG năm 2018 được giữ ổn định như năm 2017; nội dung đề thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT; nâng cao độ phân hóa của đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điểm thi được làm tròn đến hai chữ số thập phân để đảm bảo phân loại kết quả chấm thi chính xác hơn; điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Từ năm 2018, khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm. Theo quy định cũ, mức điểm chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm. Như vậy, mức điểm chênh lệch này đã giảm 0,25 điểm so với các năm trước đây, nhằm tăng sự công bằng hơn giữa các thí sinh ở các vùng miền khác nhau. Mặt khác, Bộ GDĐT tiếp tục áp dụng các giải pháp kỹ thuật để hoàn thiện các khâu trong quy trình tổ chức thi6. 

Với chủ trương giao cho các trường CĐ, ĐH quyền tự chủ, Bộ GDĐT chỉ quy định “điểm sàn” riêng với ngành sư phạm để kiểm soát việc nâng cao chất lượng đầu vào của ngành học này.


2. Công tác chỉ đạo, triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo

         2.1. Ưu điểm: 


Theo báo cáo của Bộ GDĐT, Bộ đã chủ động xây dựng các quy chế, ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn và chuẩn bị các phần mềm phục vụ cho kỳ thi. Các bộ ngành đã phối hợp và lập kế hoạch cụ thể để triển khai trong toàn hệ thống.


Trong những ngày diễn ra Kỳ thi, Lãnh đạo Bộ GDĐT đã thành lập 05 đoàn công tác để thường trực tại 05 vùng trên cả nước nhằm chỉ đạo kịp thời các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thi. Bộ đã thành lập 11 đoàn Thanh tra thi lưu động để tăng cường giám sát công tác tổ chức thi tại các Hội đồng thi; huy động hơn 4.000 cán bộ giáo dục tại các trường CĐ, ĐH và cán bộ, giáo viên các địa phương làm thanh tra cắm chốt tại 2.144 Điểm thi trên toàn quốc.

2.2. Hạn chế

Thứ nhất, trách nhiệm của Bộ GDĐT, dù đã có quy chế, tuy nhiên trong công tác chỉ đạo, quản lý tổ chức thi chưa gắn kết mật thiết với chính quyền của địa phương; nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát ở từng khâu của các quy trình tổ chức thi và chấm thi. 
Quy trình tổ chức thi được đánh giá là chặt chẽ, quy chế thi rõ ràng; nhưng khi kết quả thi THPT được sử dụng để xét tuyển vào ĐH, CĐ thì việc giao cho địa phương thực hiện từ khâu tổ chức thi đến chấm thi là chưa phù hợp. 

Thứ hai, Sở GDĐT tại một số địa phương, đã không bám sát quy chế, trong tham mưu và tổ chức thi, chưa chủ động xây dựng hoặc đề xuất giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn tình trạng tiêu cực, gian lận trong thi cử, có Sở vi phạm vào quy chế quản lý, tổ chức thi, chấm thi. 


Thứ ba, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ thanh tra cắm chốt chưa nhận thức, thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của mình, thậm chí vi phạm nghiêm trọng quy chế thi, để lại hậu quả nặng nề cho xã hội.

       3. Công tác phối hợp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương


Bộ GDĐT đã phối hợp với Bộ Công an trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức thi, nhất là việc triển khai các biện pháp bảo mật đề thi, đảm bảo an ninh, trật tự tại tất cả các Điểm thi trên toàn quốc. Khi phát hiện tiêu cực, hai Bộ kịp thời thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc điều tra, xác minh làm rõ các tiêu cực gian lận về điểm thi tại một số địa phương.



Ủy ban nhân dân tại hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) đã cơ bản thực hiện đúng quy trình tổ chức thi: thành lập Hội đồng thi, tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai Kỳ thi; phân công Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng thi cùng các thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh và đại diện lãnh đạo một số trường ĐH, CĐ. Hội đồng thi tại nhiều tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ thi phù hợp với điều kiện của địa phương; đẩy mạnh quán triệt Quy chế thi; huy động các lực lượng xã hội tham gia phối hợp tổ chức thi...


Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở các địa phương đã tích cực triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” với các nội dung: công tác tuyên truyền; công tác tư vấn, hỗ trợ; công tác đảm bảo an ninh, an toàn; hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh về tư vấn mùa thi; giới thiệu nhà trọ miễn phí và giá rẻ; hỗ trợ đi lại bằng xe ôm miễn phí hoặc giá rẻ; hướng dẫn làm thủ tục cho thí sinh,… Các tổ chức đoàn thể đã hỗ trợ vật chất cho thí sinh là người dân tộc, thí sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn được ăn ở, lưu trú gần địa điểm thi; nhiều hình thức hỗ trợ kịp thời thí sinh trong các tình huống bất thường.

          Tuy nhiên, sự phối hợp giữa ngành giáo dục và ngành công an tại một số địa phương chưa đạt yêu cầu, để xảy ra tình trạng tiêu cực, thông đồng giữa các cán bộ coi chấm thi, vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tại một số Điểm thi. Công tác chỉ đạo của một số Hội đồng thi chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thi tại các địa phương này (Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình…).

        4. Về công tác triển khai thực hiện

      4.1. Thời gian thi, cơ cấu môn thi và cách thức thực hiện

Kỳ thi THPTQG 2018 tổ chức 5 bài thi, gồm: 

- 3 bài thi các môn độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

- 2 bài thi tổ hợp là: 

+ Khoa học Tự nhiên - KHTN (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học) 

+ Khoa học Xã hội - KHXH (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên, cấp THPT).

Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh THPT phải dự thi 4 bài, trong đó ba bài độc lập, bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài tổ hợp do thí sinh tự chọn là bài thi KHTN hoặc KHXH. 

Thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên, cấp THPT dự thi 3 bài, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và một bài tổ hợp tự chọn.

Về lịch thi THPTQG: tổ chức từ ngày 25 đến 27 tháng 6 năm 2018. 


Về lịch xét tuyển sinh vào đại học: 


Sau khi điểm thi THPTQG được công bố, đến trước ngày 19/7/2018, các trường ĐH công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển. Từ ngày 19 đến 28/7/2018, thí sinh cả nước được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào các trường. Từ ngày 30/7 đến ngày 6/8/2018, các trường ĐH công bố kết quả thí sinh trúng tuyển đợt một và tuyển bổ sung sau ngày 22/8/2018.

4.2. Kết quả tổ chức Kỳ thi


Theo thống kê của Bộ GDĐT, Kỳ thi THPTQG năm 2018 có tổng số 925.792 học sinh đăng ký dự thi, trong đó, có 925.753 thí sinh dự thi (đạt tỷ lệ trên 99%) tại 2.144 điểm thi với 39.689 phòng thi trên toàn quốc7. 


Kết quả thi THPTQG: 49% số bài thi (của cả 9 môn) dưới trung bình, trong đó điểm trung bình của môn Lịch sử là 3,79 với 83,24% số bài dưới trung bình, kế đến là Anh văn điểm trung bình là 3,91 điểm với 78% số bài dưới trung bình. 

	STT
	Môn
	Điểm trung bình
	Tỷ lệ dưới

trung bình (%)

	1
	Toán 
	4,85
	49,68

	2
	Ngữ Văn 
	5,54
	32,3

	3
	Ngoại ngữ 
	3,91
	78

	4
	Vật Lý 
	4,97
	48,49

	5
	Hóa Học 
	4,87
	50,6

	6
	Sinh học
	4,54
	63,43

	7
	Lịch Sử 
	3,79
	83,24

	8
	Địa Lý 
	5,46
	31,64

	9
	Giáo dục công dân 
	7,1
	4,93



Kết quả, tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn quốc đạt 97,57%, trong đó giáo dục phổ thông đạt 98,36%, giáo dục thường xuyên đạt 88,37%. Nhìn chung, tỷ lệ tốt nghiệp của học sinh THPT cao vượt trội so với học sinh giáo dục thường xuyên; các tỉnh có điều kiện thuận lợi về kinh tế xã hội, học sinh đạt tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn học sinh các tỉnh ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn. Phần lớn các địa phương có tỷ lệ tốt nghiệp cao trên 99% đều là những tỉnh có truyền thống dạy tốt học tốt từ nhiều năm trước như Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Long An, Vĩnh Long, Bắc Ninh... Khối GDTX ở một số tỉnh có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn học sinh có tỷ lệ tốt nghiệp thấp như Gia Lai 49,85%, Kon Tum 50,54%.

Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo được 63 Sở GDĐT và Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) thực hiện theo hướng dẫn của Bộ8. Đến ngày 11/7/2018, tất cả các Hội đồng thi trong cả nước đã hoàn thành việc chấm thi, công bố kết quả thi. Nhờ việc chuẩn bị tốt hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm cũng như chuẩn hóa cơ sở dữ liệu điểm thi nên công tác công bố kết quả thi diễn ra thuận lợi, an toàn trong cả nước; không có hiện tượng tắc nghẽn; các thí sinh tra cứu điểm thi thuận lợi.

          Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp quá cao (trên 97%) khi kết quả đánh giá của kỳ thi THPTQG gần 50% số bài thi dưới trung bình, tạo suy nghĩ băn khoăn về vị trí và giá trị của Kỳ thi. 


Cách tính điểm để xét tốt nghiệp (lấy trung bình của điểm thi THPTQG cộng với điểm học bạ lớp 12 rồi chia hai) đã tạo nhiều cơ hội để thí sinh được công nhận tốt nghiệp (cho dù điểm thi THPTQG thấp), vì vậy, cần nhìn nhận sâu rõ hơn ý nghĩa của  đánh giá quá trình học ở nhà trường và đánh giá qua kỳ thi THPTQG.


5. Cụ thể về tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018


5.1. Về đề thi 

Đề thi đóng vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt với Kỳ thi THPT ở qui mô toàn quốc và kết quả Kỳ thi phục vụ đồng thời hai mục tiêu là xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học cao đẳng. 

a) Về ưu điểm:

Việc xây dựng đề thi đã được Bộ GDĐT đặc biệt đầu tư; đề thi qua từng năm được Bộ bám sát lộ trình9 và mục tiêu, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông. Bộ GD&ĐT đã sớm công bố đề thi tham khảo, để có tính chất định hướng cho giáo viên và học sinh trong dạy học và ôn tập.
Phổ điểm chung năm 2018 cho thấy tính phân hóa rõ rệt, tạo thuận lợi cho xét tuyển đại học
0. Bộ GDĐT và các địa phương đã chú trọng công tác bảo mật đề thi và các tài liệu liên quan đến kỳ thi theo quy định đối với tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước. Theo đánh giá chung, các khâu tiếp nhận, bảo quản đề thi gốc, in sao đề thi và vận chuyển đề thi tới các điểm thi được nhiều địa phương giám sát chặt chẽ, cơ bản bảo đảm an toàn và bí mật. Kết quả thi là một kênh thông tin về chất lượng giáo dục phổ thông ở các vùng miền, thậm chí ở từng cơ sở giáo dục.
b) Hạn chế: 

Theo Báo cáo của Bộ GDĐT, đề thi dựa trên cơ sở ngân hàng đề thi được xây dựng “theo hướng chuẩn hóa”, mô phỏng quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hoá của các nước tiên tiến trên thế giới. 
Tuy nhiên, trên thực tế, cách thức xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi của Bộ chưa đảm bảo các tiêu chí về chuẩn hóa (quy trình triển khai thực tế chưa được thẩm định, giám sát và đánh giá độc lập về tính khách quan, khoa học khi đây là những yêu cầu với việc ra đề thi cấp quốc gia). Phần lớn ngân hàng câu hỏi dựa trên nguồn là mẫu đề thi của các trường THPT trên cả nước, vì vậy, khó đáp ứng yêu cầu đặt ra vì đây chưa phải là ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa.
Mặt khác, hình thức thi trắc nghiệm khá mới ở một số môn, kinh nghiệm làm đề thi trắc nghiệm của đội ngũ giáo viên các trường chưa nhiều. Chất lượng đề thi ở một số môn còn bất cập: Mức độ khó/dễ của từng đề trong mỗi môn thi, độ chênh nhau quá lớn giữa năm sau với năm trước nên kết quả thi chưa phản ánh chính xác, công bằng về năng lực của một bộ phận học sinh11. Điều đó cho thấy sự chuẩn hoá của ngân hàng đề thi chưa bảo đảm; quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chưa đủ minh bạch đối với xã hội.

Chất lượng đề thi trắc nghiệm khách quan ở một số môn thi chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Trong đề thi có nhiều câu hỏi không yêu cầu học sinh phải tư duy, suy luận hay sáng tạo mà chủ yếu đòi hỏi nhớ hoặc vận dụng ở cấp độ thấp. Đặc biệt, đối với môn Toán, việc chuyển hoàn toàn sang hình thức thi trắc nghiệm đã tạo phản ứng khá gay gắt của nhiều nhà khoa học và người dân12, khi cho rằng việc thay đổi về cách thi sẽ dẫn đến cách học lệch lạc, dần dần làm thay đổi trình độ Toán học, khả năng tư duy và tư duy phản biện của học sinh, ảnh hưởng đến sự phát triển việc học Toán ở cấp học phổ thông của các lớp học sinh (cả hiện tại và tương lai). Đối với môn Sinh học, nhiều câu hỏi khó là do được toán học hóa, mà không phải do tư duy vận dụng, sáng tạo dựa trên các kiến thức đặc trưng của môn học. Đối với các môn tổ hợp, thực tế chỉ là thi 3 môn trong một buổi. Nội dung bài thi không thể hiện tổ hợp kiến thức mà chỉ là sự lắp ghép cơ học của 3 môn học khác nhau. Điều này vừa tạo áp lực với các thí sinh, một buổi thi 3 môn, mỗi môn 50 phút và chỉ nghỉ 10 phút giữa hai môn. 
Yêu cầu sử dụng đồng thời kết quả kỳ thi THPTQG để xét tốt nghiệp THPT và để xét tuyển sinh vào CĐ, ĐH gây nhiều khó khăn cho việc xây dựng đề thi. Hai mục tiêu này đặt chung trong một đề thi tạo ra những bất cập rất khó khắc phục: phù hợp mục tiêu này thì quá khó hoặc quá dễ với mục tiêu kia. Kết quả đã thể hiện trong hai kỳ thi năm 2017 và 2018. 
Mặt khac, để có thể đánh giá đề thi các môn đảm bảo “tính phân hóa rõ rệt,...”13, đòi hỏi Bộ GDĐT phải công bố phổ điểm theo từng mã đề. Trên cơ sở đó mới có thể phân tích được sự hợp lý của kết quả kỳ thi và có căn cứ để khẳng định kỳ thi là chính xác, đảm bảo công bằng giữa các mã đề. Hiện nay Bộ chỉ công bố phổ điểm chung của từng môn, kết quả này có rất ít giá trị thông tin vì không phát hiện được các bất thường giữa các mã đề.

Bên cạnh đó, bộ đề thi minh họa do Bộ GDĐT ban hành muộn hơn so với các năm trước nên phần nào ảnh hưởng đến công tác tổ chức ôn thi và thi thử của các trường (nội dung đề thi được mở rộng bao gồm cả kiến thức của lớp 11, 12), làm ảnh hưởng phần nào đến đến chất lượng, kết quả điểm thi. Mặt khác, cấu trúc đề thi được thiết kế với 60% kiến thức cơ bản và 40% kiến thức nâng cao, đã tạo áp lực lớn đối với thí sinh chỉ có một mục tiêu thi tốt nghiệp THPT mà không có nguyện vọng tuyển sinh vào các trường CĐ, ĐH. Nhóm thí sinh này khó có thể đạt điểm thi THPT cao, kết quả không phản ánh trung thực mức độ hoàn thành chương trình của học sinh nói chung. 


5.2. Về tổ chức thi

         a) Ưu điểm


So với cách thức tổ chức thi trước đây, Kỳ thi THPTQG đã tạo khá nhiều thuận lợi cho người thi và gia đình. Thực tế cho thấy, với phương thức tổ chức thi như hiện nay, các thí sinh được thi ngay tại địa phương, không phải di chuyển xa và được cả xã hội đồng tình ủng hộ.

Để phục vụ Kỳ thi, Bộ GDĐT đã chỉ đạo các địa phương và trong toàn ngành  tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện về mọi mặt để Kỳ thi tổ chức thành công. Theo đánh giá chung, việc tổ chức Kỳ thi tại hầu hết các địa phương cơ bản bảo đảm tính an toàn (bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo điều kiện y tế…); kỷ luật phòng thi đa phần được thực hiện nghiêm túc, cơ sở vật chất đáp ứng đầy đủ theo quy chế. Đây là kỳ thi có số thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi thấp nhất kể từ khi tiến hành đổi mới Kỳ thi14. 
b) Hạn chế
Năm 2018 là năm đầu tiên đưa việc tổ chức Kỳ thi THPTQG cho địa phương, do vậy, dù các địa phương đã có cố gắng nhưng công tác bảo đảm các điều kiện vật chất, địa điểm và nhân lực phục vụ kỳ thi còn gặp nhiều khó khăn; việc chuẩn bị cơ sở vật chất và trang thiết bị ở một số điểm thi chưa đảm bảo hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ Kỳ thi. Công tác tập huấn kỹ năng nhập dữ liệu đăng ký dự thi cho học sinh chưa được đầu tư thỏa đáng để bảo đảm tiện lợi, chính xác.

Mặt khác, quy chế tổ chức thi vẫn chưa thật sự bao quát các trường hợp phức tạp khi đưa việc tổ chức thi về cho địa phương (như việc chia phòng thi, phân công giám thị...); việc bảo mật ở khâu in sao đề thi tại các tỉnh/thành phố rất khó kiểm soát, dễ dẫn đến sai sót15.

Về quy trình xét tuyển vào ĐH, CĐ, việc cho thí sinh dự thi đăng ký nguyện vọng vào các trường CĐ, ĐH sớm và được điều chỉnh khi có kết quả thi có thể tạo thêm chi phí không đáng có cho thí sinh (quy định thu lệ phí tuyển sinh ở tất cả các nguyện vọng của mỗi thí sinh dựa trên số lần đăng ký16), trong khi, điều này có thể giải quyết qua các phần mềm chuyên dụng. 

Về trách nhiệm phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí này, dư luận băn khoăn và kiến nghị cần giám sát chăt chẽ; đề nghị Bộ GDĐT quan tâm, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi cho năm 2019.

5.3. Về chấm thi và công bố kết quả

a) Ưu điểm

Quy chế chấm thi được quy định tại các văn bản khá chặt chẽ, có sự tham gia giám sát của nhiều đơn vị chức năng, chuyên môn (Công an, Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở…). Năm 2018 là năm đầu tiên Bộ GDĐT xác định tăng cường hơn 4.000 cán bộ thanh tra, mỗi Điểm thi bố trí 02 người tại 2.144 điểm thi cả nước. Đa số các Hội đồng chấm thi ở đa số các địa phương đều tuân thủ quy trình chấm thi. 
Bộ GDĐT công bố công khai các kết quả thi THPT, hướng tới sự minh bạch và tạo điều kiện để xã hội giám sát kết quả thi. Sau khi các chuyên gia phát hiện các bất hợp lý từ kết quả thi ở một số địa phương, Bộ đã kịp thời triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra và xử lý các sai phạm một cách kiên quyết, kịp thời. 

b) Hạn chế


Trên thực tế, khâu chấm thi là khâu còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhiều sai sót, gian lận nghiêm trọng tại một số địa phương, do một số sơ hở của quy trình kỹ thuật khâu chấm thi. Những sơ hở này bị lợi dụng để làm sai lệch kết quả thi, ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ kỳ thi17.


Những sai phạm tại một số tỉnh, thành phố liên quan tới công tác tổ chức coi thi, chấm thi cho thấy vai trò chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thi địa phương còn nhiều hạn chế; một bộ phận cán bộ thanh tra chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ của mình trong việc giám sát các quy trình, công đoạn của khâu chấm thi dẫn đến tiêu cực, sai phạm nghiêm trọng với quy mô lớn ở một số địa phương. 

Hành vi vi phạm quy chế thi của một số cán bộ, giáo viên đang công tác trong ngành giáo dục đã ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh nhà giáo, làm giảm sút niềm tin của xã hội đối với ngành giáo dục.


6. Nguyên nhân hạn chế và những vấn đề đặt ra 


6.1. Nguyên nhân hạn chế


Thứ nhất, việc thực hiện một kỳ thi chung với 2 mục tiêu vừa xét tốt nghiệp THPT, vừa làm căn cứ để tuyển sinh ĐH, CĐ là một việc rất khó đối với khâu biên soạn đề thi. Việc xây dựng ngân hàng câu hỏi đòi hỏi thời gian chuẩn bị công phu với các quy trình và nội dung chặt chẽ, căn cơ, nhưng việc thực hiện đã nóng vội.

          Thứ hai, thiếu ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hoá; đề thi chưa được thử nghiệm một cách khoa học và rộng rãi, chưa tính đến độ trễ trong thử nghiệm nên ảnh hưởng tới tính bảo mật cùng chất lượng đề thi. 

 Thứ ba, việc xây dựng ngân hàng đề thi chuẩn hóa đòi hỏi phải có đội ngũ chuyên gia biên soạn câu hỏi thi chuyên nghiệp (cả về chuyên môn và khoa học khảo thí). Kết quả thi đặt yêu cầu xây dựng đội ngũ chuyên gia biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan, xây dựng đề, cân đề.  

Thứ tư, các điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ cho kỳ thi ở nhiều địa phương còn hạn chế; đặc biệt phần mềm để sử dụng cho việc chấm thi có lỗi đã gây hậu quả nghiêm trọng (cần được Bộ GDĐT xem xét thấu đáo vấn đề này18).


Thứ năm, Sự phối hợp trong tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi thiếu chặt chẽ ở một số địa phương; Quy chế thi một số nơi thực hiện chưa nghiêm túc; việc xử lý sai phạm chưa đủ sức răn đe trước những tiêu cực gần đây. Mặt khác, cơ chế tổ chức thi và chấm thi chưa thật sự chặt chẽ nhất là khi đưa việc tổ chức thi về cho địa phương. 


7.2. Những vấn đề đặt ra

          Từ thực tiễn 3 năm triển khai với những thành công và hạn chế như đã phân tích ở trên, Kỳ thi THPTQG đã và đang đặt ra nhiều vấn đề, cần được tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện:



Thứ nhất, việc gộp 2 kỳ thi (thi THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ) thành kỳ thi THPTQG là một chủ trương lớn, cần tổng kết, luật hoá để có căn cứ pháp lý rõ ràng (Luật Giáo dục hiện hành chỉ quy định về kỳ thi THPT để xét tốt nghiệp THPT). 


Thứ hai, chủ trương tổ chức kỳ thi THPTQG với 2 mục tiêu (2 trong 1) vẫn chưa được khẳng định19, gây khó khăn cho khâu xây dựng đề thi chuẩn hoá, trực tiếp ảnh hưởng tới chất lượng kỳ thi. Đây là lý do dẫn tới đề thi năm quá dễ, năm quá khó, không thể hiện tính “chuẩn hóa” trong đánh giá chất lượng giáo dục THPT mà mục tiêu kỳ thi đặt ra. 


Thứ ba, phương thức thi trắc nghiệm khách quan có nhiều ưu điểm nhưng vẫn có một số hạn chế nhất định (như khó đánh giá năng lực tư duy suy luận, khái quát và sáng tạo của học sinh); chứa đựng yếu tố may rủi (xác suất đúng 25% ở mỗi câu hỏi); cần nghiên cứu khi áp dụng với một số môn học, nhất là môn toán trong điều kiện khả năng biên soạn câu hỏi chưa đáp ứng chuẩn mực chung.

Thứ tư, chất lượng đề thi trắc nghiệm khách quan khó bảo đảm, khi ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm chủ yếu dựa trên nguồn cung cấp là hệ thống đề mẫu từ các địa phương, chưa bảo đảm về cả chất lượng và số lượng. 



Thứ năm, việc giao cho các Sở GDĐT tự tổ chức chấm thi chỉ phù hợp với yêu cầu công nhận kết quả tốt nghiệp THPT, không phù hợp với việc tuyển sinh CĐ, ĐH. Đây chính là kẽ hở để phát sinh tiêu cực, sai phạm nghiêm trọng tại các địa phương, ảnh hưởng tới chất lượng tuyển sinh của các trường CĐ, ĐH.


Thứ sáu, theo quy chế, điểm xét tốt nghiệp gồm: cộng điểm trung bình thi THPTQG và điểm trung bình cả năm lớp 12, chia 2; cách tính tạo ra nghịch lý: điểm thi THPTQG thấp, nhưng kết quả tốt nghiệp lại cao20. Điều này đang được dư luận xã hội đặt câu hỏi: Điểm học bạ hay điểm thi THPT sẽ phản ánh đúng chất lượng giáo dục phổ thông? Nếu điểm học bạ đóng vai trò quyết định kết quả xét tốt nghiệp thì có cần tổ chức kỳ thi THPT? Nếu bỏ kỳ thi THPT sẽ có ảnh hưởng tiêu cực nào tới hoạt động dạy và học?



Thứ bảy, điểm thi THPTQG được đánh giá chưa phản ánh đúng thực chất năng lực học sinh, nên khó đáp ứng mục tiêu sử dụng xét tuyển CĐ, ĐH. Các trường CĐ, ĐH đa số hiện đang xét tuyển dựa trên kết quả thi THPTQG, có thể tuyển đủ chỉ tiêu, nhưng chất lượng đầu vào của các trường ĐH, CĐ chưa được cải thiện, phần nào ảnh hưởng tới sự công bằng trong tuyển sinh và chất lượng đào tạo.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với Quốc hội

Tăng cường giám sát tối cao, giám sát chuyên đề về chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước của Chính phủ, chính quyền địa phương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; trong đó đặc biệt chú ý về việc tổ chức Kỳ thi THPTQG.
Đề nghị quy định thi THPT trong Luật Giáo dục (sửa đổi), luật hóa các quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm và đạo đức nhà giáo. 
2. Đối với Chính phủ 


Tiếp tục chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ điều kiện đối với việc tổ chức, hoàn thiện Kỳ thi THPTQG. 


Chỉ đạo tổng kết, đánh giá một cách nghiêm túc về những thành công, những hạn chế của thi THPTQG; chuẩn bị tổ chức kỳ thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới (dự kiến bắt đầu từ năm 2024).
3. Đối với Bộ GDĐT


Về kỳ thi THPTQG năm 2018: 


Tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và các cấp có liên quan rà soát, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm tại một số địa phương và sớm có kết quả về sai phạm và cách xử lý mọi cá nhân, tổ chức liên quan.


Cần nghiêm túc xem xét lại vai trò, trách nhiệm của Bộ GDĐT và chính quyền địa phương trong các khâu coi thi và chấm thi; trách nhiệm của lãnh đạo một số Hội đồng thi; trách nhiệm của các cán bộ, giảng viên của các trường ĐH, CĐ trong việc phối hợp tổ chức thi tại địa phương, nhất là trách nhiệm của bộ phận làm công tác thanh tra, giám sát21. Cùng với việc xem xét trách nhiệm của thanh tra, cần rà soát công tác tập huấn thanh tra của Bộ GDĐT; từ đó rút kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo tổ chức thi trong các năm tiếp theo. 


Về các kỳ thi THPT các năm tiếp theo: 

Nghiên cứu, hoàn thiện phương thức tổ chức Kỳ thi THPT và công tác xét tuyển vào ĐH, CĐ; công bố lộ trình về đổi mới hình phương thức thi THPT để xã hội được biết. Đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện dần quy chế thi với quy trình chặt chẽ; rõ trách nhiệm của các cá nhân trong tham gia tổ chức kỳ thi bảo đảm để các khâu đều rõ ràng, minh bạch. 

Xác định rõ cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý với chính quyền địa phương; phân cấp cụ thể và trách nhiệm của từng bên liên quan trong bảo đảm an toàn và đánh giá chính xác kết quả đối với kỳ thi. Tăng cường kiểm tra, giám sát để từng khâu của kỳ thi, có đánh giá, nhìn nhận chuẩn mực, kịp thời phát hiện và không để xảy ra sai sót.
Để đáp ứng yêu cầu của kỳ thi THPTQG là đánh giá trình độ, năng lực của học sinh phổ thông, Bộ cần hoàn chỉnh phương thức thi trắc nghiệm, bảo đảm chất lượng đề thi. Ban hành Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hoá, xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi chuẩn hoá, đủ lớn, đạt chất lượng. Nghiên cứu, xây dựng các bài thi tổ hợp, đảm bảo kiến thức tổng hợp và khoa học. 

Hoàn thiện quy trình tổ chức thi, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hoàn thiện phần mềm chấm thi trắc nghiệm, bảo đảm chính xác, tin cậy, minh bạch. Tăng cường nhiệm vụ phối hợp, nhất là vai trò giám sát của các trường ĐH, CĐ trong tổ chức thi và nghiên cứu thành lập các Trung tâm Khảo thí độc lập, chuyên nghiệp trong tương lai.

4. Đối với các địa phương

 Cần chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm tổ chức Kỳ thi THPT bảo đảm chất lượng, hiệu quả; xác nhận trách nhiệm chủ yếu của lãnh đạo địa phương trong việc tổ chức thi THPT. 
Tăng cường quán triệt, tập huấn đến từng cán bộ, giáo viên về Quy chế thi và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để tránh tình trạng xảy ra tiêu cực như tại một số địa phương trong Kỳ thi vừa qua.

5. Đối với các trường đại học, cao đẳng

Luật Giáo dục đã quy định quyền tự chủ tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ. Theo đó, các trường ĐH, CĐ cần chủ động xây dựng phương án tuyển sinh của trường để bảo đảm chất lượng tuyển sinh và chất lượng giáo dục của đơn vị. 


Trên đây là Báo cáo kết quả khảo sát về Kỳ thi THPTQG năm 2018 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.
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  1 Gồm các Đoàn Đại biểu Quốc hội của 12 địa phương: Hà Nội, Hưng Yên, Hòa Bình, Lạng Sơn, Lai Châu, Hòa Bình, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.


  2 Đến ngày 10 tháng 8 năm 2018 đã có 9/12 Đoàn ĐBQH gửi Báo cáo kết quả khảo sát về Kỳ thi về cho Ủy ban gồm: Hà Nội, Hòa Bình, Lạng Sơn, Lai Châu, Hòa Bình, Ninh Thuận, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long.


  3 Khoản 3, Điều 31 Luật Giáo dục hiện hành quy định: “Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được Giám đốc sở GDĐT tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông”.


  4 Khoản 3, Điều 31 Luật Giáo dục hiện hành quy định: “Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được Giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông”.


  5 Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 04/2/2015 tại Phiên họp thường kỳ của Chính phủ


  6 Bì đựng bài thi có nhãn niêm phong là loại giấy mỏng chỉ sử dụng một lần, trên nhãn niêm phong ngoài chữ ký của hai cán bộ coi thi còn có họ tên và có chữ ký của Phó Trưởng Điểm thi là cán bộ trường ĐH, CĐ; tăng cường lực lượng thanh tra cắm chốt và thanh tra lưu động.; tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý thi, hoàn thiện phần mềm chấm thi với các giải pháp công nghệ cao để chống gian lận đảm bảo mọi tác động chỉnh sửa nếu có đều sẽ để lại vết, chuyên gia công nghệ thông tin sẽ có thể truy vết và phát hiện can thiệp trái phép


 7 Có 341.576 thí sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên chiếm 37% (năm 2017 là 38 %); 444.538 thí sinh đăng ký bài thi khoa học xã hội, chiếm 48% (năm 2017 là 43%); 36.016 thí sinh đăng ký cả hai bài thi tổ hợp, chiếm 4% (năm 2017 là 7%). Số còn lại 11% trên tổng số thí sinh đăng ký dự thi các môn thi thành phần bài thi tổ hợp.


 8 Cả nước có có 879.705 thí sinh dự thi lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT, trong đó 810.382 thí sinh Giáo dục THPT và 69.323 thí sinh Giáo dục Thường xuyên.


9 Đề thi năm 2017 tập trung kiến thức lớp 12; năm 2018 có 20% kiến thức lớp 11; năm 2019 thêm kiến thức lớp 10


10Theo kết quả tổng hợp của Bộ GDĐT, điểm thi năm nay thấp hơn năm ngoái, không nhiều điểm 10, số lượng bị điểm liệt cũng giảm; số lượng thí sinh có điểm trên trung bình của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm tỉ lệ khoảng từ 50 - 70% - ngoại trừ môn Lịch sử và Tiếng Anh


11 Đề thi năm 2017 dễ quá, dẫn tới tình trạng số điểm 10 tăng gấp 60 lần so với năm 2016; đề thi năm 2018 khó quá, dẫn tới tỷ lệ điểm thi dưới trung bình tăng cao, nhất là môn Sử với con số thấp kỉ lục: 83,24%, môn Anh: 49,52% . Đề thi năm 2018 của môn Toán và Lịch sử có nhiều câu quá khó đối với trình độ của học sinh, đặc biệt là học sinh vùng dân tộc, miền núi, học viên GDTX; hoặc có số lượng câu hỏi dài trong khi thời gian làm bài hạn chế (40 câu thi trong 50 phút) dẫn đến tình trạng chọn đáp án theo cảm tính, may rủi; đề thi môn Toán có độ chênh lệch quá lớn giữa các câu khó (9-10 điểm) và các câu dễ (1-2 điểm), không có nhiều câu ở mức độ trung bình, độ phân hóa chưa cao và chưa triệt để.


12 Một số nhà khoa học cho rằng, Đề thi trắc nghiệm môn Toán vừa dài, vừa khó, quá nhiều câu hỏi đòi hỏi giải bằng việc sử dụng máy tính, trong khi môn Toán yêu cầu học sinh cần biết cách lập luận, chứ không phải chỉ cần làm tính toán nhanh, bấm máy nhanh; có nhiều câu hỏi yêu cầu ước lượng để có câu trả lời, tìm ra lời giải bằng phương pháp tính gần đúng hoặc loại trừ, trong khi bản chất của việc giải một bài toán là đi tìm câu trả lời cho một bài toán, chứ không phải lựa chọn câu trả lời…


13 Theo thông lệ phân tích kết quả thi, yêu cầu phải phân tích số liệu của từng câu hỏi. Chỉ khi đó mới có thể kết luận về chất lượng từng câu hỏi và chất lượng của đề thi.


14 Cả nước có 77 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 73 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi.


15 Với các đề thi trắc nghiệm, mỗi đề đến 4 - 5 trang, mỗi đề có 24 mã thi nên việc kiểm soát quá trình này khá căng thẳng, kể cả việc xử lý tình huống nếu có các bản in không chuẩn …


16 Có không ít thí sinh đăng ký trên 10 nguyện vọng, mỗi nguyện vọng thí sinh phải nộp 30.000 VND trong khi sau ngày công bố điểm thi THPTQG, còn khoảng thời gian khá dài (đến trước ngày 19/7/2018), các ĐH công bố điểm thi mà thí sinh được trường ĐH nhận hồ sơ xét tuyển và được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào các trường (Từ ngày 19-28/7/2018) cùng các quy định thời gian thí sinh nhận kết quả trúng tuyển đợt một (Từ  30/7- 6/8/2018) và tuyển bổ sung sau ngày 22/8/2018. 


17 Phiếu trả lời trắc nghiệm không có phách, quy trình sao dữ liệu ra đĩa CD thực ra cũng không cần thiết vì dữ liệu quét phiếu trả lời hoàn toàn có thể truyền ngay về cơ sở dữ liệu của Bộ GD&ĐT…). 


18 Theo kết luận của các chuyên gia tin học phát biểu trên truyền thông chính thưc, phần mềm chấm điểm “có nhiều lỗ hổng”. Sơ hở này đã vô tình tạo điều kiện cho gian lận. Trong khi đó, tại các kì thi trước 2015, phần mềm có chức năng tương tự được đánh giá là an toàn vì nó “không cho phép con người can thiệp làm sai lệch bài thi” lại không được đưa vào sử dụng. 


19 Từ chủ trương ban đầu gộp 2 kỳ thi (thi THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ) thành kỳ thi THPTQG, sử dụng kết quả thi cho 2 mục đích: xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để tuyển sinh ĐH, CĐ; năm 2018, chuyển sang quan điểm cho rằng kết quả kỳ thi THPTQG chỉ tập trung vào mục tiêu xét tốt nghiệp THPT, việc tuyển sinh CĐ, ĐH thuộc quyền tự chủ của các trường CĐ, ĐH. Nhưng khi đi vào thực tế, cách ra đề thi, xét tuyển sinh thực chất là “2 trong 1”.


20 Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT từ năm 2015 đến nay thường đạt trên 95%, riêng năm 2018 là trên 97,57%. 


21 Năm 2018 là năm đầu tiên Bộ GDĐT xác định tăng cường hơn 4.000 cán bộ thanh tra, mỗi điểm là 2 người tại khoảng 2.000 điểm thi trên khắp cả nước.
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